
Số Ngày 

1 1631 1 Nguyễn Hồng Vân
18/22G Trần Quang Diệu, phường 

14, quận 3
Tạ Thị Công Nga Bắc Việt 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 1632 1 Nguyễn Hồng Vân
18/22G Trần Quang Diệu, phường 

14, quận 3
Khâu Thị Hường Bắc Việt 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 1633 1 Đặng Trần Phi Hùng
42/8 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận 

Tân Bình
Đặng Văn Để Bắc Việt 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 3505 1 Trần Khắc Tuấn
410 Lô 11 cư xá Thanh Đa, phường 

27, quận Bình Thạnh

Trần Văn Hân (Bia mộ: 

Lê Trước)
Đông Quan 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 3512 1 Đỗ Văn Ban
27 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Ngô Thị Phiên Đông Quan 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6 7634 1 Thiềm Kiến Bình

B1.403 Lầu 4, Lô B, chung cư Trần 

Kế Xương, phường 7, quận Phú 

Nhuận

Thiềm Quốc Bảo Giác Quan 2778 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 7641 1 Hồ Nguyễn Văn Vũ
59/12 Nguyên Hồng, phường 11, 

quận Bình Thạnh
Phạm Thị Huê Giác Quan 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 8580 1 Phạm Bình Minh
55/9 Bùi Thị Xuân, phường 5, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Hường Hòa Hưng 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 8686 1 Đặng Văn Duyệt
130/44 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 

10
Đặng Văn Thìn Hòa Hưng 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

10 8687 1 Đặng Văn Duyệt
130/44 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 

10
Lê Thị Lụa Hòa Hưng 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 8773 1 Nguyễn Thị Cúc
Tổ 7, ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, 

huyện Củ Chi
Nguyễn Thị Thanh Hòa Hưng 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 8774 1 Vũ Kim Long
163/14/32H Tô Hiến Thành, phường 

13, quận 10
Vũ Minh Lý Hòa Hưng 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 10498 1 Nguyễn Thị Thùy Mai
8 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 

quận 1
Võ Thị Cúc Liên Ứng 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 15372 1 Nguyễn Văn Định
144/13/8 Lê Trọng Tấn, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú
Phạm Thị Nhung Trấn Quốc 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

15 15384 1 Nguyễn Phúc
Ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ 

Chi
Nguyễn Ký Trấn Quốc 2778 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

16 18858 1 Nguyễn Phong Phú
113/19/10 Trần Văn Đang, phường 

11, quận 3
Nguyễn Thị Huệ Chín Hoàng 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 18862 1 Phùng Thị Lan
60/25 Trần Mai Ninh, phường 12, 

quận Tân Bình
Phùng Thị Thảo Chín Hoàng 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

18 18866 1 Lê Minh Hiếu
152B Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 12, quận Tân Bình
Đinh Thị Mơ Chín Hoàng 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 18887 1 Trần Đình Hỷ
1A59 ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện 

Bình Chánh
Bùi Thị Như Tâm Chín Hoàng 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

20 19502 1 Phạm Văn Minh
78 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 

Tân Bình
Trịnh Việt Yên GX Vườn Xoài 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 19503 1 Phạm Thị Minh Chiêu
429/34 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 

3
Huỳnh Thúc Minh Thy GX Vườn Xoài 2778 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

22 1622 3 Nguyễn Tuấn Doanh
263 Phạm Văn Hai, phường 5, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Riệu Bắc Việt 2780 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

23 1623 3 Đào Minh Tùng
263 Phạm Văn Hai, phường 5, quận 

Tân Bình
Đào Minh Bắc Việt 2780 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

24 1626 3 Trần Ngọc Hùng
28/50 Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm 

Ngũ Lão, quận 1
Trần Văn Vận Bắc Việt 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG TRONG PHẠM VI NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA - GIAI ĐOẠN 3

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

QUẬN BÌNH TÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                              Bình Tân, ngày 05 tháng 9 năm 2025

DANH SÁCH MỜI CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DỜI MỒ MẢ - ĐỢT 13

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 08/9/2025 (sáng thứ Hai)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

1



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

25 1653 3 Đoàn Thị Như Quỳnh 208/15 Bà Hom, phường13, quận 6 Đoàn Đình Ngoạn Bắc Việt 2780 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 7642 3 Trần Anh Xuân
102/22D Hồ Biểu Chánh, phường 11, 

quận Phú Nhuận
Trần Thị Nhàn Giác Quan 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

27 7643 3 Trần Anh Xuân
102/22D Hồ Biểu Chánh, phường 11, 

quận Phú Nhuận
Trần Anh Vũ Giác Quan 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 8556 3 Nguyễn Chi Châu
17 Lộc Hưng, phường 6, quận Tân 

Bình
Nguyễn Thị Ngoan Hòa Hưng 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

29 8560 3 Nguyễn Văn Phan
96 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 

10
Nguyễn Văn Lạc Hòa Hưng 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 8561 3 Vũ Mạnh Khải
42/3 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận 

Tân Bình
Mai Thị Tiệc Hòa Hưng 2780 05/06/2025

Tường trình, CCCD: 

1 Sao y, 2 photo

31 8564 3 Phạm Trung Trực
44 Đồng Đen, phường 14, quận Tân 

Bình
Đặng Khoa Hòa Hưng 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 8565 3 Trần Duy Tân
82/29 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, 

quận Tân Bình
Nguyễn Thị Gấm Hòa Hưng 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 8566 3 Phạm Anh Dũng
97/108 Huỳnh Tịnh Của, phường 12, 

quận Tân Bình
Phạm Thị Nếp Hòa Hưng 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

34 8567 3 Nguyễn Thị Tâm
138/7/1 Nguyễn Súy, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Châu Hòa Hưng 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 8569 3 Nguyễn Ngọc Tùng
433/40/6 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 

10
Nguyễn Thị Lý Hòa Hưng 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

36 8571 3 Huỳnh Thị Sửu
430/40 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3
Nguyễn Thị Chi Hòa Hưng 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

37 8575 3 Phan Thị Lượng
102/15/10 Đỗ Nhuận, phường Sơn 

Kỳ, quận Tân Phú
Phan Văn Siêu Hòa Hưng 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

38 8578 3 Hoàng Thị Tuyết Nga
81/3 Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân 

Bình

Nguyễn Nam (Tức 

Nguyễn Long)
Hòa Hưng 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

39 8579 3 Nguyễn Ngọc Thạch
32C cư xá Lý Thường Kiệt, phường 

7, quận 10
Nguyễn Dziên Hòa Hưng 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 8606 3 Nguyễn Xuân Đán
10 Phố Chợ, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Trịnh Thị Riệu Hòa Hưng 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

41 8695 3 Nguyễn Duy Minh
137/5A Thoại Ngọc Hầu, phường 

Phú Thạnh, quận Tân Phú
Nguyễn Duy Ánh Hòa Hưng 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

42 8778 3 Nguyễn Thị Kim Tân
467E/47 Lê Đại Hành, phường 11, 

quận 11
Nguyễn Văn Minh Hòa Hưng 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 8803 3 Lê Bảo Toàn
193/18 Nguyễn Đình Chính, phường 

11, quận Phú Nhuận
Lê Thị Thảo Hòa Hưng 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 15356 3 Lê Xuân Vương
89 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú
Nguyễn Thị Hai Trấn Quốc 2780 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 1608 6 Ngô Xuân Lệ Thủy 92B Tuệ Tỉnh, phường 13, quận 11 Ngô Xuân Khấm Bắc Việt 2783 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 1620 6 Nguyễn Thị Loan
159/14 Phạm Thế Hiển, phường 3, 

quận 8
Tống Thị Sửu Bắc Việt 2783 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

47 1649 6 Hà Thị Kim Thoa
79/3 Trần Huy Liệu, phường 12, quận 

Phú Nhuận
Nguyễn Thị Nhung Bắc Việt 2783 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 1652 6 Lê Thanh Hồng
341/34A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

24, quận Bình Thạnh
Lê Kim Hữu Bắc Việt 2783 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 1654 6 Phạm Thị Thanh
246/7B29 Xô Viết Nghệ Tỉnh, 

phường 21, quận Bình Thạnh
Phạm Quảng Bắc Việt 2783 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

50 1655 6 Hồ Thị Bích Vân
64/8 đường D3, phường 25, quận 

Bình Thạnh
Trần Ngọc Lầu Bắc Việt 2783 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

51 8557 6 Lê Thị Thùy Trang
507/54 Hương Lộ 3, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân
Đoàn Thị Quý Hòa Hưng 2783 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

52 8600 6 Trần Thị Lệ Chi

222 Đường Chiến Lược, KP2, 

phường Bình Hưng Hòa A, quận 

Bình Tân

Bùi Văn Tề Hòa Hưng 2783 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

53 8684 6 Nguyễn Xuân Đán
10 Phố Chợ, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Nguyễn Quang Minh Hòa Hưng 2783 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 8685 6 Nguyễn Xuân Đán
10 Phố Chợ, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Hoàng Thị Thêu Hòa Hưng 2783 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

55 8691 6 Đặng Thị Mai Liên
536/29 Âu Cơ, phường 10, quận Tân 

Bình
Chu Thị Bao Hòa Hưng 2783 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

56 8804 6 Nguyễn Công Luật
RR1H Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, 

phường 15, quận 10
Nguyễn Phú Lực Hòa Hưng 2783 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

57 15453 6 Thi Thắng Trung
94/60/28 Đường Hòa Bình, phường 

5, quận 11
Thi Diệu Huy Trấn Quốc 2783 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

58 15454 6 Thi Thắng Hán
241/77 Lãnh Binh Thăng, phường 12, 

quận 11

Thi Kim Luyên (mộ 

chữ hoa)
Trấn Quốc 2783 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

59 15455 6 Thi Thắng Hán
241/77 Lãnh Binh Thăng, phường 12, 

quận 11
Huỳnh Trân Trấn Quốc 2783 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

60 4720 50 Võ Hữu Khanh
551/28 Bến Phú Lâm, phường 9, 

quận 6
Võ Thị Thương Giác Quan 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

61 5039 50 Đặng Anh Xuân
81 đường A4, phường 12, quận Tân 

Bình
Đặng Thị Hanh Giác Quan 2827 05/06/2025

Tường trình, CCCD: 

1 Sao y, 2 photo

62 5488 50 Nguyễn Thị Kim Thúy
174/5B Phan Văn Hân, phường 17, 

quận Bình Thạnh
Trương Văn Nam Giác Quan 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 5522 50 Trần Quốc Trình
136/61 Nguyễn Thượng Hiền, 

phường 1, quận Gò Vấp
Ngô Thị Kim Định Giác Quan 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

64 5957 50 Bùi Văn Vạn
5A đường số 54, tổ 7A, ấp Chánh, 

Tân Thông Hội, huyện Củ Chi
Bùi Văn Chánh Giác Quan 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

65 6256 50 Nguyễn Hồ Niệm
171/42A Tôn Đản, phường 15, quận 

4
Lê Văn Trung Giác Quan 2827 05/06/2025

Cam kết, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

66 7820 50 Đặng Thị Kim Oanh
49/56/26 Trịnh Bình Trọng, phường 

Phú Trung, quận Tân Phú
Lê Thị Cầu Hòa Hưng 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

67 7846 50 Lê Thị Lệ Hằng
128/7 Tân Hương, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Nguyễn Thị Tới Hòa Hưng 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

68 7915 50 Nguyễn Văn Bạch
211/95 Hoàng Hoa Thám, phường 5, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Văn Min Hòa Hưng 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

69 7934 50 Đặng Thị Minh Hương
3/74 đường số 49, khu phố 6, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
Phạm Ngọc Thanh Hòa Hưng 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 7941 50 Nguyễn Văn Trực
18 Nguyễn Văn Vỹ, phường 12, quận 

Tân Bình
Nguyễn Ngọc Thạch Hòa Hưng 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 8057 50 Trần Thị Lành
2A Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú
Trần Văn Tỷ Hòa Hưng 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 8066 50 Bùi Quốc Tiến
97 Thống Nhất, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Bùi Quốc Lãm Hòa Hưng 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 8146 50 Nguyễn Thị Lan Hương
230/18/38 Trường Chinh, phường 13, 

quận Tân Bình
Nguyễn Thị Mão Hòa Hưng 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

74 8228 50 Đinh Thị Diệu Vy
9 Tự Do 1, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú
Đinh Ro Hòa Hưng 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

75 8297 50 Nguyễn Thị Thanh Vân
475/49 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10
Nguyễn Ngọc Khiêm Hòa Hưng 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

76 8344 50 Lương Văn Hải
194/3 Gò Dầu, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Lương Văn Ngọ Hòa Hưng 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

77 8376 50 Nguyễn Thị Thu Hà
29/24/11 đường số 18, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Lắm Hòa Hưng 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

78 8396 50 Vũ Thị Minh Phụng
521/85C Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10

Vũ Đình Chí (ND: Vũ 

Thị Vui)
Hòa Hưng 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 8422 50 Đặng Thị Kim Oanh
49/56/26 Trịnh Đình Trọng, phường 

Phú Trung, quận Tân Phú
Đặng Văn Sáng Hòa Hưng 2827 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 8431 50 Nguyễn Thị Lan
463B/27 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10
Nguyễn Thị Chuyền Hòa Hưng 2827 05/06/2025

C tử, cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

81 1542 8 Vũ Văn Chiến
131/5 Tô Hiến Thành, phường 13, 

quận 10
Vũ Hạp Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

82 1544 8 Nguyễn Thị Nga
381/3 Hoàng Văn Thụ, phường 2, 

quận Tân Bình
Nguyễn Văn Ngọ Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

83 1546 8 Trần Quang Phú
42/201 Huỳnh Đình Hai, phường 24, 

quận Bình Thạnh
Trần Quang Túy Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

84 1547 8 Phan Văn Chính
964 Tự Cường, phường 4, quận Tân 

Bình
Phan Văn Trân Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 1548 8 Trần Chí Lương
63/1 Pasteur, phường Bến Nghé, 

quận 1
Dương Thị Khăm Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

86 1549 8 Trần Chí Lương
63/1 Pasteur, phường Bến Nghé, 

quận 1
Nguyễn Hữu Lương Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

87 1550 8 Trần Chí Lương
63/1 Pasteur, phường Bến Nghé, 

quận 1
Nguyễn Hữu Hương Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

88 1577 8 Hoàng Minh Lý
51C Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 

4
Hoàng Minh Ngọc Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

89 1578 8 Hoàng Minh Lý
51C Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 

4
Nguyễn Văn Hỷ Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

90 1585 8 Hồ Thị Luyến
4.13 Lô A chung cư Vườn Lài, 

phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú
Hồ Thị Hứa Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

91 1586 8 Bùi Thị Thùy Linh
916/27 Lạc Long Quân, phường 8, 

quận Tân Bình
Bùi Công Loát Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

92 1587 8 Phan Mai Thơ
285/2/1 Trịnh Đình Trọng, phường 

Hòa Thạnh, quận Tân Phú
Đào Thị Tý Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 1588 8 Phan Mai Thơ
285/2/1 Trịnh Đình Trọng, phường 

Hòa Thạnh, quận Tân Phú
Phan Lạc Vọng Húc Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

94 1589 8 Trương Thị Minh Thủy
74/14 Lê Ngã, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú
Trương Tấn Long Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

95 1614 8 Nguyễn Quang Thức
543/33 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

2, quận 3
Nguyễn Thị Xuân Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

96 1615 8 Bùi Ngọc Thủy
155/20/32 Nguyễn Thái Sơn, phường 

4, quận Gò Vấp
Bùi Ngọc Anh Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

97 1616 8 Nguyễn Quang Hải
B22/2 khu phố 1, phường Bình An, 

quận 2
Nguyễn Thị Hồng Yến Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

98 1617 8 Nguyễn Ngọc Mẹo
86/33/14 Đường 100 Bình Thới, 

phường 14, quận 11
Nguyễn Văn Tròn Bắc Việt 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 8672 8 Nguyễn Thị Kim Anh
273/6 Tô Hiến Thành, phường 13, 

quận 10
Nguyễn Hữu Sự Hòa Hưng 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

100 8673 8 Nguyễn Thị Kim Anh
273/6 Tô Hiến Thành, phường 13, 

quận 10
Phạm Thị Nguyệt Hòa Hưng 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

101 8676 8 Huỳnh Thanh Thủy
182/11 Tân Hương, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Huỳnh Thanh Cúc Hòa Hưng 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

102 8677 8 Nguyễn Thị Hữu Ngân
285/101/6 Cách Mạng Tháng 8, 

phường 12, quận 10
Nguyễn Ngọc Chấn Hòa Hưng 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

103 8678 8 Lê Minh Trị
163/19/19 Tô Hiến Thành, phường 

13, quận 10
Phạm Văn Khả Hòa Hưng 2785 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

104 8859 42 Nguyễn Thị Kim Cương
40/13 Hiệp Nhất, phường 4, quận 

Tân Bình
Trương Thị Dương Hòa Hưng 2819 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

105 17627 95 Nguyễn Mỹ Liên 292/56 Bà Hạt, phường 9, quận 10 Nguyễn Thị Luống Bắc Hà A 2872 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

106 15415 14 Trần Thị Mẫn Thảo
76/59E Phan Tây Hồ, phường 7, quận 

Phú Nhuận
Lê Thị Mai Trấn Quốc 2791 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

107 17896 15 Bùi Minh Châu
343/52 Tô Hiến Thành, phường 12, 

quận 10
Đinh Thị Thanh Hương Bắc Hà A 2792 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

108 18747 15 Hà Thị Thu Hồng
107/8 Bành Văn Trân, phường 7, 

quận Tân Bình
Hoàng Thị Hoa Chín Hoàng 2792 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

109 17878 17 Nguyễn Thị Hải
216/52 Hòa Hưng, phường 13, quận 

10
Ngô Thị Minh Tường Bắc Hà A 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

110 18737 17 Trần Ngọc Thông
833 Lũy Bán Bích, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Sáu Chín Hoàng 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

111 18823 17 Nguyễn Thị Kim Thoa
178/9 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 

4
Nguyễn Ngọc Minh Chín Hoàng 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

112 18775 30 Bùi  Kim Phượng
36/16 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú
Đinh Thị Chắt Chín Hoàng 2807 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

113 1781 32 Phùng Văn Hậu
137/1A Bùi Hữu Nghĩa, phường 7, 

quận 5
Phùng Văn Long Bắc Việt 2809 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

114 1786 32 Trần Thị Thâu
99 Thống Nhất, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Phạm Thị Mạch Bắc Việt 2809 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

115 14418 35 Lý Thị Chín
646/57A Lê Đức Thọ, phường 15, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Văn Tân Trấn Quốc 2812 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

116 370 37 Phạm Quang Thiệu
575/24 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

2, quận 3
Phạm Ngọc Thuật Bắc Việt 2814 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

117 20393 38 Nguyễn Thị Thanh Phong
676/20 Lê Quang Định, phường 01, 

quận Gò Vấp 
Bùi Ngọc Sương Tám Sơn 2815 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

118 19866 39 Vũ Thị Loan
705 Tân Ký Tân Quý, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Đoàn Thị Mộng Lê Hai Nhớ 2816 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

119 4999 56 Nguyễn Bình Trị
528/5/100 Điện Biên Phủ, phường 

11, quận 10
Nguyễn Kim Đính Giác Quan 2833 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

120 12163 67 Hồ Kim Nhung
524 Lô D Chung cư Cô Giang, 

phường Cô Giang, quận 1 
Hồ Văn Biên

Sau chùa Di 

Lạc
2844 05/06/2025

Cam kết, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

121 1681 72 Nguyễn Bích Liên
8/8A khu phố 2, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7
Nguyễn Thị Huỳnh Bắc Việt 2849 05/06/2025

Cam kết, tường trình

 CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

122 1685 72 Lê Xuân Kỷ 24 Tân Hưng, phường 12, quận 5 Lê Xuân Diện Bắc Việt 2849 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

123 3494 72 Lâm Ngọc Lan

P628 chung cư 47-57 Nguyễn Thái 

Bình, phường Nguyễn Thái Bình, 

quận 1

Giang Thị Lá Đông Quan 2849 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

124 3522 72 Nguyễn Văn Thành
99/10 Dương Văn Dương, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Hồ Tấn Hưng Đông Quan 2849 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

125 12136 82 Đậu Trường Tuệ
658/5 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3 

Đậu Tường Tọa (Bia 

mộ ghi: Đậu Trường 

Tọa)

Sau chùa Di 

Lạc
2859 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

126 18619 85 Đỗ Thị Huê
42/36/28B Hoàng Hoa Thám, phường 

7, quận Bình Thạnh
Nguyễn Văn Đức Chín Hoàng 2862 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

127 20378 90 Lê Quốc Huy
304 lô G Cư xá Thanh Đa, phường 

27, quận Bình Thạnh 

Nguyễn Thị Thư (bia 

mộ ghi: Nguyễn Thị 

Kim Thu)

Tám Sơn 2867 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

128 17440 92 Nguyễn Thị Hồng Liên
220/5 Nguyễn Tiểu La, phường 8, 

quận 10 
Nguyễn Thành Khang Bảy Bạch 2869 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

129 21096 98 Võ Thiện Dũng
310/14 Đất Mới, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân
Võ Mãi Út Cuộc 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

130 17830 106 Bùi Văn Tuế
88/20 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, 

quận Tân Bình
Đặng Thị Gái Bắc Hà A 2883 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

131 11138 118 Trần Khải Hoàng
345/24/12/2 Tân Chánh Hiệp, quận 

12
Trần Xuân Hiệp

Sau chùa Di 

Lạc
2895 05/06/2025

Cam kết, tường trình

 CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

132 7882 125 Phạm Tiến Hiệp
22/7 Chấn Hưng, phường 6, quận 

Tân Bình
Phạm Tính Hòa Hưng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

(CCCD hết hạn)

133 7898 125 Nguyễn Văn Cường
118A Lê Sát, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú
Vũ Điệp Hòa Hưng 2902 05/06/2025

Cam kết, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

134 8302 125 Trần Thị Ngọc Bích
23/36/32/26 Nguyễn Hữu Tiến, 

phường Tây Thạnh, quận Tân Phú
Trần Thị Huệ Hòa Hưng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

135 9245 125 Trần Thị Muỗi
64/57/50/20 Nguyễn Khoái, phường 

2, quận 4
Trương Văn Hạnh Liên Ứng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

136 9655 125 Nguyễn Thị Diệu Hiền
154/5/18 Nguyễn Phúc Chu, phường 

15, quận Tân Bình
Nguyễn Hữu Trí Liên Ứng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

137 9656 125 Nguyễn Thị Diệu Hiền
154/5/18 Nguyễn Phúc Chu, phường 

15, quận Tân Bình
Trần Thị Nhâm Liên Ứng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

138 10054 125 Nguyễn Thị Thanh Phong
339/16 Kênh Tân Hóa, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú

Nguyễn Thanh Phương 

(Tự: Võ Thiện Phương)
Liên Ứng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

139 455 143 Lưu Ngọc Châu
65/442K5 Quang Trung, phường 12, 

quận Gò Vấp

Lưu Thiên Chức (ND: 

Vũ Thị Như)
Bắc Việt 3007 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

140 3163 143 Trần Thị Ngọc Thanh 8 đường số 1, phường 4, quận 4 Trần Thị Ngọc Tuyết Đông Quan 3007 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

141 2611 148 Võ Thị Thanh Nguyệt
1019 Phan Văn Khoẻ, phường 2, 

quận 6
Mai Văn Toàn Cán Bộ 3012 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

142 11731 164 Nguyễn Thị Trúc Linh
100/90B Thích Quảng Đức, phường 

5, quận Phú Nhuận
Nguyễn Long Giang

Sau chùa Di 

Lạc
3028 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

143 15889 187 Nguyễn Thị Tuyết Vân
80/28D Lãnh Binh Thăng, phường 

13, quận 11
Nguyễn Văn Ba Ba Thố 3051 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

144 16197 187 Bùi Thị Huyền
528/5/49 Điện Biên Phủ, phường 11, 

quận 10
Bùi Văn Việt Đất Làng 3051 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

145 16201 187 Nguyễn Thị Tuyết Mai 72/31 Đông Hồ, phường 4, quận 8 Nguyễn Văn Lợi Đất Làng 3051 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

146 2088 203 Lê Thanh Chương
42 Nguyễn Háo Vĩnh, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Tuyên Cán Bộ 3067 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

147 15964 210 Nguyễn Thị Tiến
30/44 Đường số 17, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Đạo Đất Làng 3074 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

(CCCD hết hạn)

148 20232 210 Phan Ngọc Hồng 136/4 Vườn Chuối, phường 4, quận 3 Trần Thị Định Nguyễn Văn Bì 3074 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

149 21456 211 Nguyễn Kim Qui
142D/21 Cô Giang, phường 2, quận 

Phú Nhuận
Nguyễn Văn Tố Út Tre 3075 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

150 17825 227 Thân Văn Dũng
231/717 Nguyễn Duy Dương, 

phường 4, quận 10
Nguyễn Thị Quỳ Bắc Hà A 3392 17/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

151 17996 227 Võ Văn Lợi
223/2 Nguyễn Tiểu La, phường 8, 

quận 10
Nguyễn Thị Ủi Bắc Hà B 3392 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

152 20248 227 Lưu Thị Lợi
263/67 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

5, quận 3
Lưu Bảo Thành Nguyễn Văn Bì 3392 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

153 18571 233 Đinh Kim Long
241/33/54 Bến Vân Đồn, phường 2, 

quận 4
Đinh Thị Huê Chín Hoàng 3398 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

154 18615 233 Nguyễn Kim Cang
404 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, 

quận 10
Phan Thị Đào Chín Hoàng 3398 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

155 2163 238 Lê Việt Hà
247Bis Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Khánh Dư Cán Bộ 3403 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN
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